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        UBND TỈNH KHÁNH HOÀ                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                         Độc Lập - Tự do - Hanh phúc        
 
   Số:          /QĐ-STNMT                              Khánh Hoà, ngày       tháng 01 năm 2018

   QUYẾT ĐỊNH 
 Về việc Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ, quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ Nội vụ, quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 
của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh Khánh 
Hoà về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 
nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường  
và Chánh văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Giấy khen cho 14 Tập thể và 86 cá nhân thuộc ngành tài nguyên 

và môi trường tỉnh Khánh Hoà, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017 (có 
danh sách kèm theo).

Điều 2. Các Tập thể và cá nhân được tặng Giấy khen tại Điều 1, được hưởng 
tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của 
Chính phủ, từ quỹ tiền thưởng của cơ quan, đơn vị có tập thể và cá nhân được tặng 
Giấy khen.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng, 
Trưởng các phòng, Trưởng các đơn vị, các tập thể và cá nhân có tên trên, có trách 
nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                                                 GIÁM ĐỐC
- Như điều 3;
- P.KHTC;

                - Lưu VT, TĐKT.                                                    
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DANH SÁCH
Tập thể được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 01 năm 2018 của 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

Tập thể
01. Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám  
02. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường   
03. Chi cục Biển – Hải đảo;
04. Phòng Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất
05. Phòng Quan trắc, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  
06. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh
07. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Cam Ranh
08. Phòng Kiểm soát Ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường
09. Phòng Phát triển Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin
10. Phòng Đăng ký chỉnh lý biến động đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai    
11. Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Biển – Hải đảo.
12. Phòng Tổng hợp, Chi cục Quản lý đất đai 
13. Phòng Nuớc – KTTV&BĐKH, Xếp thứ nhất công tác cải cách hành chính Khối 
các phòng, Chi cục thuộc Sở,
14. Văn phòng Đăng ký đất đai,  Xếp thứ nhất công tác cải cách hành chính Khối các 
đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở./.
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                                            DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 01 năm 2018 của 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường )

Khối Văn phòng Sở 

01. Ông Trần Văn Toàn, Nhân viên Văn phòng Sở
02. Bà Nguyễn Thị Hồng,  Chuyên viên Văn phòng Sở
03. Ông Nguyễn Đức Tâm, Nhân viên Văn thư
04. Bà Huỳnh Thị Bích Thảo,  Nhân viên Phòng Giá đất, bồi thường và tái định cư
05. Bà Nguyễn Thị Lan, Chánh Thanh tra Sở 
06. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó trưởng Phòng Nuớc – KTTV&BĐKH
07. Ông Đinh Phước Quang Huy, Chuyên viên Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám
08. Bà Huỳnh Thị Bích Tuyền, Thanh tra viên, Thanh tra Sở./.
  
   

 Tổng số tiền chi thưởng cá nhân (khối Văn phòng Sở):   08 người x 390.000 
đồng = 3.120.000 đồng (Ba triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng)
            Tổng số tiền chi thưởng tập thể (khối Văn phòng Sở) :   

1. Phòng Nuớc – KTTV&BĐKH;
     2. Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn thám.

         02  đơn vị x 780.000 đồng = 1.560.000 đồng
(Một triệu năm trăm sáu mươi ngàn đồng)
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DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 01 năm 2018 của 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường )

Chi cục Bảo vệ môi trường 
Tập thể

1. Phòng Kiểm soát Ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường.

Cá nhân
01. Ông Tô Vũ Sinh – Phó trưởng phòng Phòng Kiểm soát Ô nhiễm - Chi cục BVMT 
02. Ông Vũ Ngọc Quân, Chuyên viên phòng Phòng Kiểm soát Ô nhiễm, Chi cục 
BVMT
03. Bà Kiều Mai Minh Châu – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Chi cục 
BVMT./.
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DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 01 năm 2018 của 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường )

Chi cục Biển – Hải đảo 
Tập thể

1. Phòng Nghiệp vụ.  Chi cục Biển – Hải đảo 

Cá nhân
01. Bà Lê Thị Thu Hồng, Chi cục trưởng – Chi cục Biển – Hải đảo 
02. Ông Nguyễn Đình Tường, Nhân viên phòng Nghiệp vụ,     “
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DANH SÁCH
Tập thể được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 01 năm 2018 của 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường )

Chi cục Quản lý đất đai 

Tập thể

1. Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Chi cục Quản lý đất đai 

Cá nhân
1. Ông Nguyễn Hữu Ninh, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ
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DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 01 năm 2018 của 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường )

Văn phòng Đăng ký đất đai
Tập thể

 01.  Phòng Đăng ký chỉnh lý biến động đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai    
 02. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Diên Khánh
 03. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Cam Ranh
 

Cá nhân
I. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh
01. Ông Hoàng Lê Lin, Phó Giám đốc   
02. Bà Phan Thị Búp, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp         
03. Ông Nguyễn Thế Dương, Kế toán trưởng                                                     
04 Ông Ngô Vĩnh Minh, Nhân viên phòng Đăng ký chỉnh lý biến động đất đai   
05. Ông  Huỳnh Lê Quang Huy, Nhân viên phòng Đăng ký chỉnh lý biến động đất đai        
05. Ông Lưu Văn Vĩnh, Nhân viên phòng Đăng ký chỉnh lý biến động đất đai   
07. Ông Phạm Ngọc Dũng, Trưởng phòng Dịch vụ địa chính                           
08. Ông Võ Quang Huy, Phó trưởng phòng Dịch vụ kỹ thuật                                         
09. Ông Trần Minh Quốc,  Nhân viên Phòng Dịch vụ địa chính                           
10. Ông Huỳnh Tường Viên, Nhân viên Phòng Dịch vụ địa chính                           
11. Bà Võ Thị Tuyến, Nhân viên phòng Kỹ thuật địa chính                
12. Bà Vũ Thị Mỹ Linh,  Phó trưởng phòng Thông tin Lưu trữ cơ sở dữ liệu  
13.  Ông Hoàng Văn Tuấn,  Nhân viên Phòng Dịch vụ địa chính.

II. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Vạn Ninh                                                    
01. Ông Lâm Tuấn Anh, Giám đốc Chi nhánh 
02. Ông Võ An Chương, Tổ phó Tổ Kỷ thuật địa chính.
03.Ông Nguyễn Quốc Duy, Tổ trưởng tổ Đăng ký và cấp giấy chứng nhận.
04. Bà Nguyễn Mai Phương, Nhân viên 
05. Ông Huỳnh Đăng Khánh,Nhân viên 
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III. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Ninh Hòa:
01. Ông Trần Anh Thư, Giám đốc Chi nhánh 
02. Bà Trịnh Thị Hồng Thuận, Tổ trưởng Tổ Hành chính Tổng hợp,  
03. Bà Lê Thị Ngọc Thúy, Chuyên viên     
04. Ông Hồ Nhật Trung, Tổ Phó tổ cấp giấy chứng nhận    
05. Ông Phan Thanh Chinh, Nhân viên    
06. Ông Trần Lê Thanh Xuân. Nhân viên.

IV. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nha Trang
01. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Chi nhánh 
02. Ông Phan Thái Sỹ,Phó Giám đốc                      
03. Ông Nguyễn Hùng Phong, Tổ trưởng  Đăng ký và cấp GCN  
04. Bà Võ Thị Tuyết Nhung, Tổ phó   Đăng ký cấp giấy chứng nhận     
05. Bà Hồ Thị Bích Thành, Nhân viên Tổ Đăng ký cấp giấy chứng nhận                
06. Bà Lê Thị Hồng Xinh, Nhân viên    
07. Bà Phạm Thị Ngọc Hiếu, Nhân viên    
07. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Tổ phó tổ Hành chính- Tổng hợp 
09. Ông Lê Tư Thành, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật địa chính,        
10. Ông Võ Ngọc Tấn, Chuyên viên  Tổ Kỹ thuật địa chính               
11. Lê Trung Chỉnh, Tổ trưởng Tổ Thông tin Lưu trữ,     

V. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Diên Khánh:            
01. Ông Huỳnh Hữu Hạnh, Giám đốc Chi nhánh 
02. Ông. Nguyễn Đức Lợi, Tổ trưởng Tổ Đăng ký và cấp giấy chứng nhận,   
03. Ông Nguyễn Bình Nguyên,  Tổ trưởng Tổ Hành chính Tổng hợp        

VI. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Lâm
01. Bà Phạm Thị Ái Phương, Phó Giám đốc  Chi nhánh 
02. Ông Trần Quốc Dũng, Nhân viên,                            
03. Ông Phạm Quang Huy, Nhân viên,                            
04. Ông Đỗ Nguyễn Đăng Khoa, Nhân viên    
05. Bà Bà Lê Thị Minh Trang, Nhân viên      
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VII. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cam Ranh       
01. Ông Lê Trần Thái, Giám đốc Chi nhánh 
02. Phan Đăng Cương, Phó Giám đốc     
03. Bà Phan Thị Phương Dung, Tổ trưởng tổ Hành chính- Tổng hợp,        
04. Ông Nguyễn Văn Sơn, Tổ trưởng Tổ Kỹ thuật địa chính,                     
05. Bà Trương Thị Anh Đào, Tổ phó tổ Đăng ký và cấp giấy chứng nhận,   
06. Bà Dương Thị Hằng, Nhân viên   Văn Thư                                         
07. Ông Nguyễn Thành Quân, Tổ trưởng Tổ Thông tin Lưu trữ              
08. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Tổ phó tổ Đăng ký và cấp giấy chứng nhận   

VIII. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Vĩnh       
01. Ông Lê Xuân Khoa, Giám đốc Chi nhánh 
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DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 01 năm 2018 của 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường )

Trung tâm Công nghệ thông tin 
Tập thể

1. Phòng Phát triển Công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin 
Cá nhân

01. Ông Đào Phong, Chuyên viên Phòng Dữ liệu – Lưu trữ, Trung tâm Công nghệ 
thông tin 
02. Ông  Trần Tuấn Vũ, Chuyên viên Phòng Phát triển – Công nghệ, Trung tâm Công 
nghệ thông tin 
03. Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền, Chuyên viên Phòng Hành chính ,   “ 
04. Bà  Nguyễn  Thị Thùy Trang, Chuyên viên Phòng Hành chính ,   “ 
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DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 01 năm 2018 của 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường )

Trung tâm Phát triển quỹ đất 
Tập thể

1. Phòng Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất
Cá nhân

01. Ông  Nguyễn Tiến Lưu , Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất 
02. Ông Võ Ngọc Quang, Phó Giám đốc                  “
03. Bà    Đỗ Thị Sô,  Phụ trách Kế toán                 “
04. Ông Phạm Quốc Khánh, Nhân viên Phòng Kế hoạch nghiệp vụ                               
“
05. Ông Nguyễn Công Thành Chuyên viên phòng Phát triển quỹ đất   “
06. Ông Đỗ Duy Bình, Phó Trưởng phòng Phát triển quỹ đất              “                     
07. Ông Đoàn Quý Dương, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ           “
08. Ông Đỗ Duy Luân, Chuyên viên phòng Kế hoạch Nghiệp vụ          “
09. Ông Lê Đức Thanh,  Chuyên viên Phòng Phát triển quỹ đất           “
10. Ông Nguyễn Minh Trí, Nhân viên phòng Phát triển quỹ đất           “
11. Bà Lê Thị Thu Nguyệt, Chuyên viên phòng Phát triển quỹ đất      “
12. Ông Trần Quang Trung, Cán sự phòng Kế hoạch Nghiệp vụ          “
13. Bà Hồ Thị Thu Hà,  Cán sự  Phòng Phát triển quỹ đất                     “ 
14. Bà Nguyễn Thị Thu Hoa, Phó Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ    “
15. Ông Hà Văn Hùng,  Chuyên viên phòng Phát triển quỹ đất      “./.
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DANH SÁCH
Tập thể, cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen năm 2017

(Kèm theo quyết định số          /QĐ-STNMT, ngày        tháng 01 năm 2017 của 
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường )

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
Tập thể

01. Phòng Quan trắc, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường  

Cá nhân
01. Ông Lưu Hoàng Duy, Quan trắc viên - Phòng Quan trắc - Trung tâm Quan trắc tai 
nguyên va môi trương 
02. Bà Nguyễn Thị Khánh Vy, Nhân viên phòng Nghiệp vụ     “                                         
03. Bà Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó trưởng phòng Tổ chức- HC        “
04. Bà Phạm Hiền Tịnh, Nhân viên nghiệp vụ        “
05. Bà Nguyễn Thảo Quyên, Nhân viên Phòng Quan trắc         “
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